
STT Họ và tên Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú

1 Đỗ Văn Tuấn Anh 16/06/2002 8A10

2 Nguyễn Huỳnh Lan Anh 24/08/2002 8A7

3 Trương Quý Bảo 30/06/2002 8A10

4 Hoàng Minh Dũng 22/12/2002 8A10

5 Lê Trương Trung Hiếu 07/11/2002 8A10

6 Hoàng Thanh Hoa 20/07/2002 8A10

7 Trần Đỗ Trung Kiên 13/07/2002 8A10

8 Trâần Đức Thành Long 24/03/2002 THCS TB-TB

9 Nguyễn Bích Ngọc 29/09/2002 8A10

10 Nguyễn Phạm Uyển Nhi 01/03/2002 8A10

11 Triệu Đình Phát 15/02/2002 8A10

12 Nguyễn Hà Phương 10/11/2002 8A10

13 Nguyễn Minh Quân 17/11/2002 8A10

14 Lê Minh Quy 27/04/2001 8A9

15 Lê Ngọc Quý 06/08/2002 8A10

16 Đào Như Quỳnh 02/12/2002 8A9

17 Nguyễn Ngọc Sang 22/01/2002 8A10

18 Đỗ Đức Tài 27/06/2002 8A9

19 Đặng Thị Thanh Tâm 02/04/2002 8A8

20 Đỗ Thị Phương Thảo 21/10/2002 8A9

21 Nguyễn Phương Thảo 19/08/2002 8A5

22 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 03/05/2002 8A9

23 Phan Thị Xuân Thảo 06/12/2002 8A8

24 Trần Xuân Quỳnh Thi 24/06/2002 8A5

25 Nguyễn Trí Thiện 31/12/2001 8A5

26 Doãn Thị Tuổi Thơ 09/02/2002 8A5

27 Lê Công Thuận 08/10/2002 8A5

28 Dương Ngọc Trang Thư 07/03/2002 8A5

29 Nguyễn Ngọc Anh Thư 11/01/2002 8A5

30 Hoàng Thị Kim Thương 13/06/2002 8A9

31 Đặng Thụy Thanh Thy 10/12/2002 8A5

32 Phạm Minh Toàn 08/03/2002 8A5

33 Nguyễn Phương Toàn 15/01/2002 8A5

34 Nguyễn Trần Quốc Toản 16/02/2002 8A9

35 Nguyễn Thị Thùy Trang 04/04/2002 8A10

36 Phạm Nguyễn Ngọc Huyền Trang 30/05/2002 8A9

37 Hồ Trần Thanh Trúc 09/04/2002 8A9

38 Nguyễn Đức Tuấn 31/10/2001 8A10

39 Đặng Thanh Tùng 13/08/2000 8A9

40 Phạm Ngọc Tố Uyên 02/06/2002 8A9

41 Lê Đình Thúy Vi 28/11/2002 8A10

42 Nguyễn Hoàng Vũ 30/05/2002 8A10
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